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	GIÁO ÁN THỰC HÀNH – SỐ : 13
	HỌC PHẦN :THỰC TẬP Ô TÔ

	
	BÀI 4 :
HỆ THỐNG PHANH (TT)
	THỜI GIAN THỰC HIỆN : 45 PHÚT

	
	
	SỐ TIẾT ĐÃ GIẢNG : 60 TIẾT

	
	
	LỚP : 13CĐ - Ô 2

	
	
	THỰC HIỆN NGÀY :23/3/2016


(Phần hướng dẫn ban đầu)

I. PHẦN GIỚI THIỆU

- Vị trí: Bài này là bài thứ 4 trong học phần Thực tập ô tô.

- Ý nghĩa bài học: Trang bị cho Sinh viên kỹ năng thực hiện được qui trình xả gió dầu phanh trong hệ thống phanh thủy lực. 

- Điều kiện tiên quyết:  Sinh viên đã học qua học phần lý thuyết ô tô, và đã học các bài đầu trong học phần Thực tập ô tô. 

II. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài thực tập này SV có kiến thức về qui trình xả gió dầu phanh trong hệ thống phanh thủy lực.

2. Về kỹ năng: Sau khi học xong bài thực tập này SV thực hiện được công việc xả gió dầu phanh trong hệ thống phanh thủy lực.

3. Về thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong công việc. Cẩn thận trong công việc để tránh xảy ra tai nạn lao động.
III. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

· Đề cương bài giảng, giáo trình môn học: Thực tập ô tô 
· Đồ dùng, thiết bị hướng dẫn thực hành:

· Sa bàn phanh thủy lực.

· Dụng cụ: SST 8,10,11,12.

· Khay đựng dụng cụ, giẻ lau, dầu phanh mới, bình nhựa chứa dầu xả.

· Bảng và phấn.

· Dự kiến hình thức, phương pháp đánh giá kỹ năng thực hành của Sinh viên. Sau bài học này mỗi Sinh viên phải tự thực hiện được công việc qui trình xả gió dầu phanh. Giáo viên đánh giá qua các thao tác của Sinh viên và thời gian thực hiện. Mỗi Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn trong phiếu thực hành do Giáo viên phát ra.

2. Sinh viên
· Những kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến bài học: Có kiến thức lý thuyết về qui trình xả gió dầu phanh, và các kỹ năng thao tác cơ bản. 

· Tài liệu học tập; thực hành, dụng cụ học tập: Giáo trình thực tập ô tô , tài liệu tham khảo. Sinh viên thực hành trên các sa bàn phanh thủy lực trong xưởng của Khoa.
IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

1. Ổn định lớp:
                







Thời gian: 02 phút

- Điểm danh.


Tên Sinh viên vắng:    ……………………………
- Nội dung nhắc nhở: 

+ Vệ sinh lớp.

+ Trang phục bảo hộ lao động.

2. Kiểm tra bài cũ:









Thời gian: 03 phút

	TT
	Tên học sinh
	Nội dung kiểm tra
	Điểm

	1
	
	Cấu tạo xy lanh bánh xe đối với phanh guốc?


	

	2
	
	Cấu tạo xy lanh bánh xe đối với phanh đĩa?

	


Đặt vấn đề vào bài mới: 









Thời gian: 01 phút.
Như chúng ta biết việc xả gió dầu phanh rất hay sử dụng khi thay dầu phanh mới hoặc khi dầu phanh có hiện tượng lọt gió .     



                                                                  
3. Giảng bài mới: 









Thời gian: 39 phút.



Nội dung và phương pháp: 

· Nội dung: Hướng dẫn qui trình xả gió dầu phanh.
· Hình thức tổ chức hướng dẫn:

· Hướng dẫn ban đầu tập trung;

· Phân nhóm thực hiện;

· Hướng dẫn thường xuyên.


CÁC QUÁ TRÌNH HƯỚNG DẪN

	Nội dung giảng dạy
	Thời gian (phút)
	Phương pháp
	Hoạt động của giáo viên và Học sinh
	Phương tiện, đồ dùng dạy học

	
	
	
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của SV
	

	HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU:

I.  Mục tiêu.

II. Dụng cụ - thiết bị.

III. Nội dung thực hiện:

1. Những lưu ý khi xả gió dầu phanh:
· Phải đạp chân phanh từ từ để tránh bọt khí vỡ ra;
· Công việc này cần phải có 2 người, ở mỗi bước 2 người phải sử dụng tín hiệu để hiểu ý nhau;

· Châm thêm dầu phanh mới vào bình chứa nếu cần. Vì trong qúa trình thực hiện có thể châm dầu phanh nhiều lần.

· Chú ý: Phải châm dầu cẩn thận để tránh tạo bọt khí
2. Qui trình xả gió dầu phanh: 
a. Xả gió xy lanh chính:

· Bước 1: Tháo các đường ống dẫn dầu đế các xy lanh tại xy lanh phanh chính;

· Bước 2:  Đạp bàn đạp phanh vài lần và giữ ở vị trí thấp nhất;

· Bước 3:  Dùng 2 ngón tay cái chặn dầu tại các đường dầu ra xy chính;

· Bước 4:  Nhả bàn đạp phanh;

· Bước 5:  Lập lại các bước trên 3 đến 4 lần. 
b. Xả gió xy lanh bánh xe: 
· Bước 1: Tháo nắp đậy nút xả gió ở bánh xe sau bên phải;

· Bước 2: Nối ống nhựa vào nút xả gió, còn đầu kia của ống vào bình trong suốt có chứa 1/3 dầu phanh;

· Bước 3: Đạp bàn đạp phanh vài lần và giữ giữ ở vị trí thấp nhất;

· Bước 4: Nới lỏng ốc xả gió khoảng ½ vòng. Dầu phanh có chứa lẫn bọt khí vào bình trong suốt. Sau đó siết ốc xả gió lại. Lập lại bước này đến khi nào không còn bọt khí nữa thì khóa ốc xả gió lại;

· Bước 5: Lắp nắp đậy nút xả gió lại;
· Bước 6: Lặp lại các bước trên cho các bánh xe còn lại;

· Chú ý: Kiểm tra  sự rò rỉ trong hệ thống phanh.

Phân nhóm thực hành

Tổ 1: San bàn phanh số 1

Tổ 2: San bàn phanh số 2
Tổ 3: San bàn phanh số 3
Tổ 4: San bàn phanh số 4
HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊN.

Nhắc nhở:

- Thực hiện đúng yêu cầu bài học.

- Ghi bài vở.

- Nghiêm túc trong khi thực tập. 

- An toàn lao động cho người và thiết bị. 

HƯỚNG DẪN KẾT THÚC.

Vệ sinh lớp.

Trả dụng cụ, thiết bị.

Nhận xét buổi học:

· An toàn.

· Chuyên môn.
	39
4
2
    33
4
14
14
1
	Thuyết trình.

Thuyết trình.

Thực hành 
Đặt vấn đề.

Diễn trình.

Thực hành
Kiểm tra.

Thực hành

Kiểm tra.
	Trình bày mục tiêu của bài.

Thuyết trình kết hợp vật thật.

- Thực hành thao tác mẫu.

- Yêu cầu SV đọc tài liệu ở mục 1 trang 70 khoảng 1 phút.

- Nhận xét
- Thực hành thao tác mẫu.

- Gọi 1 sinh viên lên  thực hiện lại các bước?
- Quan sát và đánh giá.

- Nhận xét.
- Thực hành thao tác mẫu.

- Gọi 1 sinh viên lên  thực hiện lại các bước?
- Quan sát và đánh giá.

- Nhận xét.
- Phân nhóm và hướng dẫn cho SV nội dung thực hành.
- Quan sát, di chuyển để theo dõi Học sinh thực tập. 

- Nhắc nhở các SV động tác sai khi thực hành.

Nhận xét một số thao tác sai thường mắc phải của SV.

	Chú ý nghe giảng.

Quan sát.

- Lắng nghe và ghi chú.

- Đọc tài liệu.

 - Suy nghĩ và trả lời 
- Lắng nghe

- Quan sát và ghi nhớ.

- Lắng nghe và ghi chú ý.  
- Lắng nghe.
- Quan sát và ghi chú ý.
- Thực hiện lại các bước.
- Quan sát và ghi chép.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe và ghi chú ý.  

- Thực hiện lại các bước.
- Quan sát và ghi chép.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe và ghi chú ý.  

- Chú ý nghe phân nhóm và thực hiện đúng yêu cầu.
- Thực hiện công việc theo hướng dẫn của Giáo viên.

Ghi nhận, rút kinh nghiệm.

	Các dụng cụ thiết bị sử dụng trong tiết giảng.

Bảng, phấn, dầu phanh,
Giáo trình.
Bảng, phấn
Bảng, phấn, sa bàn phanh, dụng cụ, thiết bị xả gió dầu phanh.
Bảng, phấn, sa bàn phanh, dụng cụ, thiết bị xả gió dầu phanh.

Bảng, phấn, sa bàn phanh, dụng cụ, thiết bị xả gió dầu phanh.


1. Củng cố bài học: Tổng kết lại những điểm cần lưu ý trong công việc xả gió dầu phanh.
2. Giao nhiệm vụ thực hành cho Sinh viên: Các nhóm phải thực hiện được công việc xả gió dầu phanh.
3. Rút kinh nghiệm sau tiết giảng:

· Về nội dung : 


· Về phương pháp: 


· Về phương tiện : 


· Về thời gian : 


· Về học sinh : 


4. Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu đào tạo TOYOTA.
2. Giáo trình Thực tập ô tô tại Khoa. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày …..tháng …..năm ……

                Tổ trưởng                             


               

                        Giáo viên
          Nguyễn Hữu Mạnh







                 Nguyễn Thái Bình
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